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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4611/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NIKENKO
Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0943280971                                   Fax: 
Email: nana050373241@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MAMORI Nattokinase;; do:  
SayYOU Corporation Co.,Ltd.
Địa chỉ: 11-4, 4-Chome Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka-city, Osaka 556-0022, Japan sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 202077221 ngày 12/09/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2021/0316078235-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NIKENKO
      Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 
3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0943280971 Fax: 

E-mail: nana050373241@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0316078235
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MAMORI Nattokinase
      2. Thành phần: 
   Liều lượng hàng ngày (2 viên) có chứa: 
   Thành phần chính: Enzyme Nattokinase 390mg (Tương đương Nattokinase 2400FU), Dầu cá 
tinh luyện 200mg [Tương đương Docosahexaenoic Acid (DHA) 125.2mg], VitaminE 
(D-alpha-tocopherol) 6.3mg, Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid) 2.0mg, Vitamin B6 (Pyridoxin 
hydroclorid) 1.5mg, Acid folic (Acid pteroymonoglutamic) 182 μg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) 2μg.
   Phụ liệu: Maltitol / Glycerin, tinh bột, Carrageenan: Chất ổn định E407, Sáp ong, Chất nhũ 
hóa (lecithin), một phần có chứa đậu nành.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Nattokinase  FU/2 viên  2400 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   - Ngày sản xuất: 3 năm kể từ ngày hết hạn.
   - Hạn sử dụng: Xem năm/tháng/ngày trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh bên ngoài là hộp giấy đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ y tế
   - Quy cách đóng gói: 455mg x 60 viên/ Lọ / Hộp (27,30g)
   - Khối lượng viên: 455 mg ± 7.5%
   - Dạng bào chế: viên nang mềm
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   SayYOU Corporation Co.,Ltd.
   Địa chỉ: 11-4, 4-Chome Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka-city, Osaka 556-0022, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 202077221 ngày 12/09/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
NIKENKO

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

Ký bởi: CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU NIKENKO

Thời gian ký: 18/05/2021 11:21:49



ホームページ http://nikenko.vn

お問い合わせ先
お客様相談室 (+84)2862769908
(8:00~17:00 土・日を除く)

DHA-VITAMIN E

賞味期限

Nattokinase
2400FU（2粒当り）

Nattokinase
2400FU（2粒当り）

 ●納豆菌由来ナットウキナー
ゼは、血流を改善することで血
圧が高めの方の血圧を下げる
機能が報告されています。
●2粒で納豆約2400FU分の
ナットウキナーゼを配合。ナッ
トウキナーゼは血栓を直接溶
かす働きのほか、体内が持つ
プラスミンやウロキナーゼと
いう線溶酵素を活性化する。
●DHA、ビタミンE等の栄養素
を手軽に摂れる製品です。
●製品にはストローク防止効
果が期待されます。

MADE IN JAPAN

 ●納豆菌由来ナットウキナー
ゼは、血流を改善することで血
圧が高めの方の血圧を下げる
機能が報告されています。
●2粒で納豆約2400FU分の
ナットウキナーゼを配合。ナッ
トウキナーゼは血栓を直接溶
かす働きのほか、体内が持つ
プラスミンやウロキナーゼと
いう線溶酵素を活性化する。
●DHA、ビタミンE等の栄養素
を手軽に摂れる製品です。
●製品にはストローク防止効
果が期待されます。

MADE IN JAPAN

開封年月日を記入の上
ご利用ください。

年　　 月　　  日

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nattokinase
2400FU（2粒当り）
DHA-VITAMIN E

DHA-VITAMIN E

栄養成分表示/2粒（0.91ｇ）当り

内容成分表示/2粒（0.91ｇ）当り
ナットウキナーゼ活性 2400FU

エネルギー:6.1kcal、たんぱく質:0.0g、
脂質:0.5g、炭水化物:0.3g、
食塩相当量:0.00558g、
ビタミンB₁:2.0mg、ビタミンB₆:1.5mg、
葉酸:182μg、ビタミンB₁₂:2μg

●名称:MAMORI NATTOKINASE
●原材料名:納豆菌培養エキス、DHA含
有精製魚油（国内製造）、澱粉、還元水飴
／グリセリン、カラギナン、ミツロウ、乳化
剤、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビ
タミンB12、葉酸、(一部に大豆を含む）
●内容量：1粒重量455mg x 60粒/箱
●賞味期限：枠外右に記載
●保存方法：直射日光、高温多湿を避けて
保存してください。
●販売者：NIKENKO CO.,LTD 
5階プオンロングビル、506グエンディンチ
ウ通り、4街、3 区、ホーチミン市、ベトナム 
●加工所:㈱セイユーコーポレーション　
日本国〒556-0022 大阪市浪速区桜川
4-11-4

【お召し上がり方】
●1日2粒を目安に水またはお湯と共に
お召し上がりください。●のどに遺和感
のある場合は、水を多めに飲んでくださ
い。●初めてご利用いただくお客様は
少量からお召し上がりください。●1日
の摂取目安量をお守りください。
【保存上の注意】
●開封後はフタをしっかり締め外箱に
入れて保存し、早めにお召し上がりくだ
さい。●お子様の手の届かない所に保
管してください。
【ご利用上の注意】
●商品によって色や風味に違いが生じ
る場合がありますが、品質には問題あり
ません。●体質に合わない場合や、体調
がすぐれない方はご利用を中止してく
ださい。●疾病などで治療中の方、妊娠
・授乳中の方は、召し上がる前に医師に
ご相談ください。

TIẾNG NHẬT 

 ●納豆菌由来ナットウキナ
ーゼは、血流を改善すること
で血圧が高めの方の血圧を
下げる機能が報告されてい
ます。
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Nattokinase
2400FU（2粒当り）
DHA-VITAMIN E

●名称:MAMORI NATTOKINASE
●原材料名:DHA含有精製魚油（国内製造）、
澱粉、納豆菌培養エキス、還元水飴／グリセ
リン、カラギナン、ミツロウ、乳化剤、ビタミン
E、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸
、（一部に大豆を含む）
●内容量：27.30ｇ(1粒重量455mg（うち内容
量300ｍｇ）×60粒）
●賞味期限：枠外右に記載
●保存方法：直射日光、高温多湿を避けて保
存してください。
●販売者：NIKENKO CO.,LTD 
5階プオンロングビル、506グエンディンチウ
通り、4街、3 区、ホーチミン市、ベトナム 
●加工所:㈱セイユーコーポレーション　
　〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-11-4

内容成分表示/2粒（0.91ｇ）当り
ナットウキナーゼ活性 2400FU

【お召し上がり方】●1日2粒を目安に水または
お湯と共にお召し上がりください。●のどに遺
和感のある場合は、水を多めに飲んでくださ
い。●初めてご利用いただくお客様は少量か
らお召し上がりください。●1日の摂取目安量
をお守りください。
【保存上の注意】●開封後はフタをしっかり締
め外箱に入れて保存し、早めにお召し上がり
ください。●お子様の手の届かない所に保管
してください。
【ご利用上の注意】●商品によって色や風味に
違いが生じる場合がありますが、品質には問
題ありません。●体質に合わない場合や、体
調がすぐれない方はご利用を中止してくださ
い。●疾病などで治療中の方、妊娠・授乳中の
方は、召し上がる前に医師にご相談ください。

ホームページ http://nikenko.vn2粒当たりにナットウキナー
ゼ 。納豆臭が気にならない
サプリです。食生活は、主食、
主菜、副菜を基本に、食事の
バランスを。

栄養成分表示/2粒（0.91ｇ）当り
エネルギー:6.1kcal、たんぱく質:0.0g、
脂質:0.5g、炭水化物:0.3g、
食塩相当量:0.00558g、
ビタミンB1:2.0mg、ビタミンB6:1.5mg、
葉酸:182μg、ビタミンB12:2μg

TIẾNG NHẬT 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: MAMORI Nattokinase 

2. Thành phần: 

Liều lượng hàng ngày (2 viên) có chứa: 

Thành phần chính: Enzyme Nattokinase 390mg (Tương đương Nattokinase 

2400FU), Dầu cá tinh luyện 200mg [Tương đương Docosahexaenoic Acid (DHA) 

125.2mg], VitaminE (D-alpha-tocopherol) 6.3mg, Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid) 

2.0mg, Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 1.5mg, Acid folic (Acid 

pteroymonoglutamic) 182 μg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 2μg. 

Phụ liệu: Maltitol / Glycerin, tinh bột, Carrageenan: chất ổn định E407, Sáp ong, 

Chất nhũ hóa (lecithin), một phần có chứa đậu nành. 

3. Công dụng - Hướng dẫn sử dụng - Bảo quản: 

Công dụng: Hỗ trợ làm giảm nguy cơ hình thành huyết khối, giúp tăng cường lưu 

thông máu. Tốt cho tim mạch 

Đối tượng sử dụng: Dùng cho người trưởng thành có nguy cơ mắc bệnh tim mạch 

do huyết khối. Người có nguy cơ bị tai biến mạch máu não do tắc mạch. 

Cách dùng: Uống 2 viên mỗi ngày với nước hoặc nước ấm. 

Bảo quản: Tránh ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao. Sau khi mở nắp, 

sử dụng sản phẩm càng sớm càng tốt. Để xa tầm tay trẻ em. 

4. Cảnh báo về sức khỏe: 

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

- Trong trường hợp người hay bị dị ứng hoặc thể chất đặc biệt thì nên kiểm tra 

thành phần sản phẩm trước khi dùng. 

- Khi đang dùng thuốc điều trị vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. 

- Sản phẩm này không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. 

- Sản phẩm có thể có sự khác biệt nhỏ về màu sắc hoặc mùi vị nhưng vẫn đảm 

bảo tiêu chuẩn chất lượng 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

5. Thời hạn sử dụng: 

- Ngày sản xuất: 3 năm kể từ ngày hết hạn. 

- Hạn sử dụng: Xem năm/tháng/ngày trên bao bì sản phẩm. 
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6. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ thủy tinh bên ngoài là hộp giấy 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ y tế 

- Quy cách đóng gói: 455mg x 60 viên/ Lọ / Hộp (27,30g) 

- Khối lượng viên: 455 mg ± 7.5% 

- Dạng bào chế: viên nang mềm 

7. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa: 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhà sản xuất: SayYOU Corporation Co.,Ltd. 

Địa chỉ: 11-4, 4-Chome Sakuragawa, Naniwa-ku, Osaka-city, Osaka 556-0022, 

Japan. 

- Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

NIKENKO 

Địa chỉ: Lầu 5, Phòng 5.2 Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐKSP: ……. 
 

Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
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